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	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Phan Văn Hòa
	1969
	Nam
	Kinh
	UVBTV Thị xã ủy - Bí thư Đảng ủy phường Long Phú 
	Thị xã Tân Châu, An Giang
	Không
	Anh
	 

	2
	Trương Hồng Sơn
	1965
	Nam
	Kinh
	TXUV - Chủ tịch Ủy Ban mặt trận Tổ quốc Thị xã
	Thị xã Tân Châu, An Giang
	Không
	Anh
	 

	3
	Hồ Thanh Trường
	1976
	Nam
	Kinh 
	Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy
	Đảng ủy Khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang
	Không
	Anh
	 

	4
	Nguyễn Nghi Em
	1972
	Nam
	Kinh
	Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
	Huyện Châu Phú, An Giang
	Không
	Anh
	 

	5
	Tô Văn Chấn
	1966
	Nam
	Kinh
	Ủy viên Ban Thường vụ - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	Huyện Chợ Mới, An Giang
	Không
	Anh
	 

	6
	Nguyễn Trung Ái
	1960
	Nam
	Kinh 
	HUV - Bí thư Đảng ủy xã Kiến Thành
	Huyện Chợ Mới, An Giang
	Không
	Anh
	 

	7
	Trần Thị Mai Phương
	1977
	Nữ
	Kinh
	Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	Huyện Tri Tôn, An Giang
	Không
	Anh
	 

	8
	Bùi Ngọc Hải
	1969
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã Lương Phi
	Huyện Tri Tôn, An Giang
	Không
	Anh
	 

	9
	Nguyễn Trọng Thiện
	1967
	 
	Kinh
	UVTV - Trưởng Ban Kiểm tra  
	Hội Nông dân tỉnh An Giang
	Không
	Anh
	 

	10
	Phan Thái Bình
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng Phòng Tổ chức Cán bộ
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang
	Miễn
	 
	 

	11
	Nguyễn Hồng Thắng
	1979
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên Phòng Bảo vệ Chính trị Nội bộ
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy An Giang
	Miễn
	 
	 

	12
	Nguyễn Đức Huỳnh Hoa
	1970
	Nữ
	Kinh
	Phó Chánh văn phòng 
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy An Giang
	Không
	Anh
	 

	13
	Thi Hồng Thúy
	1975
	Nữ
	Kinh
	Huyện ủy viên - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
	Huyện Phú Tân, An Giang
	Không
	Anh
	 

	14
	Đinh Hùng Dũng
	1958
	Nam
	Kinh
	Bí thư Đảng ủy Phú Lâm
	Huyện Phú Tân, An Giang
	Miễn
	 
	 

	15
	Nguyễn Văn Đẹp
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Phường Mỹ Thới
	Thành phố Long Xuyên, An Giang
	Không
	Anh
	 

	16
	Huỳnh Văn Lái
	1972
	Nam
	Kinh
	HUV - Phó Trưởng Ban Tổ chức Huyện ủy
	Huyện An Phú, An Giang
	Miễn
	 
	 

	17
	Nguyễn Văn Vĩnh
	1960
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng Ban Tổ chức
	LĐLĐ tỉnh
	Không
	Anh
	 

	18
	Nguyễn Duy Tân
	1976
	Nam
	Kinh
	HUV- Phó Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
	Huyện Châu Thành, An Giang
	Không
	Anh
	 

	19
	Trương Hữu Tiền
	1970
	Nam
	Kinh
	UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	Huyện Tịnh Biên, An Giang
	Không
	Anh
	 

	20
	Chau Sóc Phươl
	1974
	Nam
	Khmer
	Phó Chủ tịch UBMTTQ VN Huyện
	Huyện Tịnh Biên, An Giang
	Miễn
	 
	 

	21
	Lê Bá Thiện
	1964
	Nam
	Kinh
	ThUV - Phó Trưởng Ban Dân vận Thành ủy
	Thành phố Châu Đốc, An Giang
	Không
	Anh
	 

	22
	Huỳnh Hoa Hường
	1979
	Nam
	Kinh
	ThUV - Phó Chủ tịch UBMTTQ VN Thành phố
	Thành phố Châu Đốc, An Giang
	Không
	Anh
	 

	23
	Nguyễn Ngọc Sương
	1976
	Nữ
	Kinh
	Phó Phòng Tài chính
	VPTU An Giang
	Không
	Anh
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	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Thị Cẩm Chiến
	1977
	Nữ
	Kinh
	HUV, Bí thư Huyện Đoàn
	Huyện Đất Đỏ
	Không
	Anh
	 

	2
	Nguyễn Văn Trận
	1962
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy
	Huyện Đất Đỏ
	Không
	Anh
	 

	3
	Nguyễn Duy Hiển
	1975
	Nam
	Kinh
	Phó ban TG-TC
	UBMTTQ tỉnh
	Không
	Anh
	 

	4
	Nguyễn Châu Trinh
	1965
	Nam
	Kinh
	Chủ nhiệm UBKT
	Liên đoàn LĐ Tỉnh
	Không
	Anh
	 

	5
	Lê Binh
	1971
	Nam
	Kinh
	HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy
	Huyện ủy Châu Đức
	Không
	Anh
	 

	6
	Nguyễn Minh Hoàng
	1978
	Nam
	Kinh
	UVTV, Phó Ban Dân vận
	Thành ủy Bà Rịa
	Không
	Anh
	 

	7
	Nguyễn Thị Kim Phụng
	1976
	Nữ
	Kinh
	Phó GĐTT Công nghệ TT
	VP Tỉnh ủy 
	Không
	Anh
	 

	8
	Nguyễn Văn Thắng
	1973
	Nam
	Kinh
	Giám đốc TT Công tác Tuyên giáo
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	9
	Huỳnh Thị Phúc
	1976
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch
	LĐLĐ Tỉnh
	Không
	Anh
	 

	10
	Nguyễn Văn Lâm
	1976
	Nam
	Kinh
	Phó phòng NVI
	Ban Nội chính Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	11
	Nguyễn Công Tâm
	1976
	Nam
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng
	Huyện ủy Xuyên Mộc 
	Không
	Anh
	 

	12
	Huỳnh Kim Sơn
	1970
	Nam
	Kinh
	HUV, Trưởng Ban Tổ chức
	Huyện ủy Xuyên Mộc 
	Không
	Anh
	 

	13
	Nguyễn Đoàn Tiết Phương
	1977
	Nam
	Kinh
	Trưởng phòng Khoa giáo
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	14
	Lương Thị Thu
	1966
	Nữ
	Kinh
	UVTV, Trưởng Ban Tổ chức
	ĐU Khối cơ quan Tỉnh
	Không
	Anh
	 

	15
	Phan Thanh Biên
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Ban Tổ chức
	HU Côn Đảo
	Miễn
	 
	 

	16
	Trần Văn Mảng
	1978
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư
	Tỉnh Đoàn
	Miễn
	 
	 

	17
	Cao Thị Thanh Hà
	1962
	Nữ
	Kinh
	Trưởng Ban Nữ công
	LĐLĐ Tỉnh
	Miễn
	 
	 

	18
	Huỳnh Thị Ngọc Ánh
	1964
	Nữ
	Kinh
	Trưởng Ban Tài chính
	LĐLĐ Tỉnh
	Miễn
	 
	 

	19
	Võ Huỳnh Phước
	1959
	Nam
	Kinh
	Phó Ban Tổ chức Huyện ủy
	Huyện ủy Long Điền
	Miễn
	 
	 

	20
	Nguyễn Thị Dáng
	1962
	Nữ
	Kinh
	Trưởng ban Kinh tế
	Hội Nông dân Tỉnh
	Miễn
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	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY BẠC LIÊU

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
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	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Hồ Hữu Lượng
	1960
	Nam
	Kinh
	Phó chánh Văn phòng 
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	2
	Nguyễn Hải Đăng
	1960
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Phòng Tiếp dân
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	3
	Dương Văn An
	1970
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Phòng Ngân sách
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	4
	Trương Hồng Dân
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Phòng Tổ chức cán bộ
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	5
	Lê Hồng Phong 
	1978
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	6
	Tăng Hồng Trường
	1976
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn phòng 
	Ban Dân vận Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	7
	Trần Văn Lành
	1973
	Nam
	Kinh
	TP Công tác dân vận trong các cơ quan NN
	Ban Dân vận Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	8
	Trần Thanh Trinh
	1970
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng Phòng Đoàn thể và Hội quần chúng
	Ban Dân vận Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	9
	Lâm Việt Quân
	1966
	Nam
	Kinh
	Trưởng Ban Tổ chức
	Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh
	Không
	Anh
	 

	10
	Nguyễn Thị Phương
	1970
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	11
	Lê Thị Hà
	1980
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	12
	Phạm Hữu Thơm
	1959
	Nam
	Kinh
	Phó chủ tịch
	Hội Nông dân tỉnh
	Miễn
	 
	 

	13
	Huỳnh Thị Kim Oanh
	1962
	Nữ
	Kinh
	Trưởng Ban Tổ chức - Cán bộ
	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	14
	Trần Minh Liêm
	1969
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Ban Tổ chức
	Thành ủy Bạc Liêu
	Không
	Anh
	 

	15
	Nguyễn Hữu Hậu
	1956
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Ban Tuyên giáo
	Thành ủy Bạc Liêu
	Miễn
	 
	 

	16
	Ngô Trường Tại
	1970
	Nam
	Kinh
	Phó chánh Văn phòng 
	Huyện Vĩnh Lợi
	Không
	Anh
	 

	17
	Trương Trường Thành
	1971
	Nam
	Kinh
	Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện
	Huyện Đông Hải
	Không
	Anh
	 

	18
	Nguyễn Văn Chung
	1973
	Nam
	Kinh
	Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	Huyện Hòa Bình
	Không
	Anh
	 

	19
	Tăng Văn Chiến
	1967
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	Huyện Hòa Bình
	Không
	Anh
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	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY BẾN TRE

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
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	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Văn Đức
	1966
	Nam
	Kinh
	TUV, Phó trưởng Ban TT
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bến Tre
	Không
	Anh
	 

	2
	Bùi Văn Lâm
	1963
	Nam
	Kinh
	TUC, Bí thư HU
	HU Thạch Phú, Bến Tre
	Không
	Anh
	 

	3
	Nguyễn Hữu Trí
	1966
	Nam
	Kinh
	UVBTV Huyện ủy
	HU Thạch Phú, Bến Tre
	Không
	Anh
	 

	4
	Lâm Toàn Thắng
	1969
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó Ban TGHU
	HU Thạch Phú, Bến Tre
	Không
	Anh
	 

	5
	Lương Văn Bé
	1965
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó Ban Dân vận HU
	HU Ba Tri, Bến Tre
	Không
	Anh
	 

	6
	Dương Văn Chương
	1979
	Nam
	Kinh
	HUV, Bí thư ĐU xã An Thúy
	HU Ba Tri, Bến Tre
	Không
	Anh
	 

	7
	Nguyễn Hữu Dư
	1959
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy
	HU Ba Tri, Bến Tre
	Miễn
	 
	 

	8
	Nguyễn Minh Đức
	1967
	Nam
	Kinh
	HUV, Bí thư ĐU xã Phú Phụng
	HU Chợ Lách, Bến Tre
	Không
	Anh
	 

	9
	Nguyễn Văn Đảm
	1976
	Nam
	Kinh
	UVBTVHU,
 Bí thư Đảng ủy Thị trấn Mỏ Cày
	HU Mỏ Cày Nam, Bến Tre
	Không
	Anh
	 

	10
	Nguyễn Hải Hà
	1976
	Nam
	Kinh
	UV Ban TT, Trưởng Ban PLDC
	UBMTTQ tỉnh Bến Tre
	Không
	Anh
	 

	11
	Phạm Tuấn Hải
	1959
	Nam
	Kinh
	ĐUV, Khối DN, Phó Bí thư ĐU các Khu CN
	ĐU Khối DN Tỉnh Bến Tre
	Miễn
	 
	 

	12
	Nguyễn Thanh Phong
	1971
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	HU Mỏ Cày Bắc, Bến Tre
	Không
	Anh
	 

	13
	Nguyễn Văn Thôi
	1958
	Nam
	Kinh
	UVBTV, Trưởng Ban Dân vận Huyện ủy
	HU Bình Đại, Bến Tre
	Miễn
	 
	 

	14
	Nguyễn Quang Qui
	1967
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy
	HU Bình Đại, Bến Tre
	Không
	Anh
	 

	15
	Phan Văn Lành
	1973
	Nam
	Kinh
	Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	HU Bình Đại, Bến Tre
	Không
	Anh
	 

	16
	Võ Tấn Đức
	1969
	Nam
	Kinh
	UVBCH Liên đoàn LĐ Tỉnh, CVP
	LĐLĐ Tỉnh Bến Tre
	Không
	Anh
	 

	17
	Nguyễn Thị Trúc Giang
	1978
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch LH Phụ nữ Thành phố
	Thành ủy Bến Tre, Tỉnh Bến Tre
	Không
	Anh
	 

	18
	Nguyễn Thanh Phong
	1975
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	ĐU Khối Cơ quan Tỉnh Bến Tre
	Không
	Anh
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	TT
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	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Hữu Hoàng
	1977
	Nam
	Kinh
	CV phòng Bảo vệ chính trị nội bộ
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	2
	Trương Văn Kiệt
	1961
	Nam
	Kinh
	UVTV, Trưởng Ban
	Ban Dân vận Thị ủy Thuận An
	Không
	Anh
	 

	3
	Trương Thị Út
	1963
	Nữ
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng
	Văn phòng Thị ủy Thuận An
	Miễn
	 
	 

	4
	Võ Thành Nhân
	1973
	Nam
	Kinh
	Kế toán Văn phòng Huyện ủy
	Huyện Phú Giáo
	Không
	Anh
	 

	5
	Nguyễn Thanh Hùng
	1957
	Nam
	Kinh
	Phó Chủ tịch
	Hội Nông dân huyện Phú Giáo
	Miễn
	 
	 

	6
	Phan Hữu Nghĩa
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng ban
	Ban Tổ chức Thành ủy Thủ Dầu Một
	Miễn
	 
	 

	7
	Huỳnh Phi Nga
	1974
	Nữ
	Kinh
	Bí thư đảng ủy
phường Định Hòa
	Thành ủy Thủ Dầu Một (CB biệt phái)
	Không
	Anh
	 

	8
	Trần Minh Trung
	1979
	Nam
	Kinh
	Bí thư đảng ủy
phường Phú Thọ
	Thành ủy Thủ Dầu Một (CB biệt phái)
	Không
	Anh
	 

	9
	Nguyễn Duy
	1977
	Nam
	Kinh
	Bí thư đảng ủy phường Hiệp Thành
	Thành ủy Thủ Dầu Một (CB biệt phái)
	Không
	Anh
	 

	10
	Lê Văn Hùng
	1962
	Nam
	Kinh
	Chủ tịch
	Hội Nông dân thành phố Thủ Dầu Một
	Không
	Anh
	 

	11
	Nguyễn Văn Hùng
	1957
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn phòng
	Văn phòng  Thị ủy Tân Uyên
	Miễn
	 
	 

	12
	Nguyễn Minh Thủy
	1969
	Nữ
	Kinh
	TUV, Bí thư Thị ủy
	Thị ủy Bến Cát
	Không
	Anh
	 

	13
	Nguyễn Phi Khanh
	1966
	Nam
	Kinh
	Bí thư đảng ủy phường Thới Hòa
	Thị ủy Bến Cát (CB biệt phái)
	Không
	Anh
	 

	14
	Nguyễn Hữu Yên
	1977
	Nam
	Kinh
	Trưởng phòng Công nghệ thông tin
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	15
	Tô Văn Đạt
	1973
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng phòng Tổng hợp
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	16
	Đinh Thị Hiền
	1978
	Nữ
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng
	Đảng ủy khối Doanh nghiệp
	Không
	Anh
	 

	17
	Phan Trung Toàn
	1974
	Nam
	Kinh
	Trưởng ban Phong trào
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh
	Không
	Anh
	 

	18
	Hồ Hồng Minh
	1976
	Nam
	Kinh
	Chủ tịch
	LĐLĐ thị xã Dĩ An
	Không
	Anh
	 

	19
	Nguyễn Đức Minh
	1975
	Nam
	Kinh
	Phó Chủ tịch
	Công đoàn các KCN Việt Nam -Singapore
	Không
	Anh
	 

	20
	Trần Thanh Liêm
	1963
	Nam
	Kinh
	Phó Chủ tịch
	công đoàn viên chức Tỉnh
	Không
	Anh
	 

	21
	Nguyễn Minh Luân
	1963
	Nam
	Kinh
	Bí thư đảng ủy xã Tân Hưng
	Huyện ủy Bàu Bàng (CB biệt phái)
	Không
	Anh
	 


BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

	HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY BÌNH PHƯỚC

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Thị Hương Giang
	1978
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch
	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Phước
	Không
	Anh
	 

	2
	Nguyễn Thị Hải Lý
	1963
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch
	LĐLĐ Tỉnh Bình Phước
	Miễn
	 
	 

	3
	Nguyễn Thị Mai
	1962
	Nữ
	Kinh
	Chủ nhiệm UBKT
	LĐLĐ Tỉnh Bình Phước
	Miễn
	 
	 

	4
	Vũ Thanh Ngữ
	1976
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư
	Tỉnh Đoàn Bình Phước
	Không
	Anh
	 

	5
	Nguyễn Thanh Phương
	1978
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư Thường trực
	Tỉnh Đoàn Bình Phước
	Không
	Anh
	 

	6
	Giang Thị Phương Hạnh
	1976
	Nữ
	Kinh
	Phó Ban Thường trực
	Ban Nội chính Tỉnh ủy Bình Phước
	Không
	Anh
	 

	7
	Phạm Thị Hương
	1969
	Nữ
	Kinh
	Trưởng phòng Quản trị
	Văn phòng Tỉnh ủy Bình Phước
	Không
	Anh
	 

	8
	Bùi Quốc Bảo
	1978
	Nam
	Kinh
	Trưởng phòng Huyện, ban, ngành, sở
	Ban tổ chức Tỉnh ủy Bình Phước
	Không
	Anh
	 

	9
	Nông Hồng Thức
	1976
	Nam
	Tày
	Chánh văn phòng
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Phước
	Không
	Anh
	 

	10
	Nguyễn Ngọc Út
	1965
	Nữ
	Kinh
	UVTV, Trưởng Ban Tổ chức
	ĐU Khối DN Tỉnh Bình Phước
	Không
	Anh
	 

	11
	Bùi Quang Phan
	1965
	Nam
	Kinh
	TUV, GĐTT Bồi dưỡng Chính trị
	Thị xã Đồng Xoài, Tỉnh Bình Phước
	Miễn
	 
	 

	12
	Nguyễn Việt Hoàng
	1966
	Nam
	Kinh
	UVTV Thị ủy, Bí thư Đảng ủy phường Long Phước
	Thị xã Phước Long, Tỉnh Bình Phước
	Không
	Anh
	 

	13
	Lê Việt Hùng
	1980
	Nam
	Kinh
	UVTV Thị ủy, Trưởng Ban Tổ chức
	Thị ủy Bình Long, Tỉnh Bình Phước
	Không
	Anh
	 

	14
	Phạm Văn Minh
	1966
	Nam
	Kinh
	UVTVHU, Trưởng ban Dân vận
	HU Đồng phú, Tỉnh Bình Phước
	Không
	Anh
	 

	15
	Hà Huy Đạt
	1972
	Nam
	Kinh
	UVTVHU, Bí thư ĐU Thị trấn Chơn Thành
	Huyện Chơn Thành, Tỉnh Bình Phước
	Không
	Anh
	 

	16
	Hoàng Mạnh Thường
	1980
	Nam
	Kinh
	HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy
	HU Hớn Quản, Tỉnh Bình Phước
	Miễn
	 
	 

	17
	Phạm Văn Quyết
	1966
	Nam
	Kinh
	HUV, GĐTT Bồi dưỡng Chính trị
	Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
	Không
	Anh
	 

	18
	Phạm Thị Thu
	1969
	Nữ
	Kinh
	HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
	Huyện Lộc Ninh, Tỉnh Bình Phước
	Không
	Anh
	 

	19
	Phạm Thị Thảo
	1980
	Nữ
	Kinh
	HUV, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy
	Huyện Bù Đốp, Tỉnh Bình Phước
	Không
	Anh
	 

	20
	Nguyễn Thành Hạnh
	1960
	Nam
	Kinh
	Phó Chủ tịch UBMTTQ Huyện
	Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước
	Không
	Anh
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	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI
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	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY BÌNH THUẬN

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Minh
	1972
	Nam
	Kinh
	Phó Văn phòng
	Văn phòng Tỉnh ủy Bình Thuận
	Không
	Anh
	 

	2
	Đặng Hồng Sỹ
	1976
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư
	Đảng ủy Khối Cơ quan tỉnh Bình Thuận
	Không
	Anh
	 

	3
	Huỳnh Văn Điển
	1962
	Nam
	Kinh
	UVTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo
	Huyện ủy Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận
	Không
	Anh
	 

	4
	Cao Thị Sáu
	1964
	Nữ
	Kinh
	Trưởng Ban Tổ chức
	Hội Liên hiệp phụ nữ Tỉnh Bình Thuận
	Miễn
	 
	 

	5
	Phạm Văn Tuấn
	1963
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn phòng Huyện ủy
	Huyện ủy Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận
	Không
	Anh
	 

	6
	Nguyễn Thị Tố Linh
	1970
	Nữ
	Kinh
	Giám đốc
	Nhà thiếu nhi Tỉnh Bình Thuận
	Không
	Anh
	 

	7
	Nguyễn Như Đông
	1965
	Nam
	Kinh
	Giám đốc TT Bồi dưỡng Huyện
	Huyện Bắc Bình, Tỉnh Bình Thuận
	Không
	Anh
	 

	8
	Trương Tôn Toại
	1969
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn phòng
	Huyện ủy Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận
	Không
	Anh
	 

	9
	Trần Ngọc Đổi
	1959
	Nam
	Kinh
	Phó Ban Tổ chức Huyện ủy
	Huyện ủy Bắc Bình, tỉnh Bình Thuận
	Miễn
	 
	 

	10
	Trương Thanh Mười
	1960
	Nam
	Kinh
	Phó Ban Tổ chức Thành ủy
	Thành ủy Phan Thiết, Tỉnh Bình Thuận
	Không
	Anh
	 

	11
	Nguyễn Thị Bảy
	1967
	Nữ
	Kinh
	Phó Ban Dân vận Huyện ủy
	Huyện ủy Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
	Không
	Anh
	 

	12
	Văn Thị Hồng Nga
	1968
	Nữ
	Kinh
	Phó Ban Tổ chức Huyện ủy
	Huyện ủy Tánh Linh, Tỉnh Bình Thuận
	Không
	Anh
	 

	13
	Hoàng Minh Thuần
	1963
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	14
	Võ Văn Hạnh
	1969
	Nam
	Kinh
	Chủ tịch Công đoàn ngành Y tế
	Liên đoàn LĐ Tỉnh Bình Thuận
	Không
	Anh
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Lê Thị Hải Yến
	1968
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch
	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh Bình Thuận
	Không
	Anh
	Thiếu QLNN
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	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI
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	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY CÀ MAU

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Trần  Thành Công
	1966
	Nam
	Kinh
	Chủ tịch LĐLĐ 
	Huyện Trần Văn Thời
	không
	Anh
	 

	2
	Trần Tấn Cường
	1961
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng BTG HU 
	Huyện U Minh
	không
	Anh
	 

	3
	Tống Hoàng Hải
	1958
	Nam
	Kinh
	UVBTV, Trưởng  Ban Tổ chức
	Huyện 
 Đầm Dơi
	Miễn
	 
	 

	4
	Lê Tuấn Hải
	1977
	Nam
	Kinh
	Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã
	Đảng ủy xã Lý Van, TPCM
	không
	Anh
	 

	5
	Huỳnh Thanh Hận
	1970
	Nam
	Kinh
	HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy
	Huyện Thới Bình
	không
	Anh
	 

	6
	Nguyễn Thị Bích Hợp
	1965
	Nữ
	Kinh
	HUV, Chủ tịch  Hội LHPN
	Huyện 
Năm Căn
	không
	Anh
	 

	7
	Võ Thanh Hùng
	1957
	Nam
	Kinh
	Trưởng Ban XH
	Hội Nông dân tỉnh
	Miễn
	 
	 

	8
	Ngô Thùy Minh
	1972
	Nam
	Kinh
	HUV, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
	 Huyện 
Đầm Dơi
	không
	Anh
	 

	9
	Đào Hữu Nguyện
	1971
	Nam
	Kinh
	HUV, Bí thư Đảng ủy thị trấn
	ĐU thị trấn U Minh, Huyện U Minh
	không
	Anh
	 

	10
	Phạm Việt  Phong
	1976
	Nam
	Kinh
	Trưởng Phòng Tuyên truyền 
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	không
	Anh
	 

	11
	Lê Hoàng Phương
	1965
	Nam
	Kinh
	UVBTV, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy
	Thành phố 
Cà Mau
	không
	Anh
	 

	12
	Nguyễn Hoàng Lượng
	1971
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó Ban Tổ chức Huyện ủy
	Huyện Thới Bình
	không
	Anh
	 

	13
	Nguyễn Thị Lý
	1963
	Nữ
	Kinh
	HUV, Chủ tịch LĐLĐ
	Huyện 
Năm Căn
	Miễn
	 
	 

	14
	Phạm Minh Sữa
	1965
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	Huyện 
Năm Căn
	không
	Anh
	 

	15
	Trần Văn Thuộc
	1971
	Nam
	Kinh
	HUV, 
Bí thư Đảng ủy xã
	ĐU xã Khánh Hòa, Huyện U Minh
	không
	Anh
	 

	16
	Nguyễn Thu Tư
	1978
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	không
	Anh
	 

	17
	Trần Quốc Trung
	1963
	Nam
	Kinh
	Thành ủy viên, 
Bí thư  Đảng ủy
	Đảng ủy phường 6, 
TP Cà Mau
	không
	Anh
	 

	18
	Nguyễn Thế Trường
	1973
	Nam
	Kinh
	HUV, 
Bí thư Đảng ủy xã
	Đảng ủy xã Hưng Mỹ, huyện Cái Nước
	không
	Anh
	 

	19
	Nguyễn Thu Thùy
	1964
	Nam
	Kinh
	Chủ tịch HLHPN 
	Huyện Trần Văn Thời
	Miễn
	 
	 

	20
	Lê Chí Vũ
	1977
	Nam
	Kinh
	Giám đốc
 Trung Tâm Công nghệ TT
	Văn phòng 
Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	21
	Lý Minh Vững
	1975
	Nam
	Kinh
	UVBTVHU,
 Bí thư Đảng ủy
	Đảng ủy xã Tân Lộc Bắc, huyện Thới Bình
	Miễn
	 
	 

	22
	Biện Thanh Lâm
	1977
	Nam
	Kinh
	HUV, Bí thư thư Đảng ủy
	ĐU xã Trần Thới, H: Cái Đước
	không
	Anh
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	ĐƠN VỊ: THÀNH ỦY CẦN THƠ

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Hồ Thúy Phượng
	
1964
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng phòng Hành chính - Cơ yếu
	Văn phòng
 Thành ủy
	Miễn
	 
	 

	2
	Trần Văn Nhẫn
	
1977
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng phòng CNTT
	Văn phòng 
Thành ủy
	Không
	Anh 
	 

	3
	Trần Thanh Hùng
	
1978
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng phòng Tổng hợp
	Văn phòng
 Thành ủy 
Cần Thơ
	Không
	Anh 
	 

	4
	Phạm Bá Trạng
	
1978
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng phòng Tổ chức cán bộ
	Ban Tổ chức
 Thành ủy
	Miễn
	 
	 

	5
	Nguyễn Minh Thanh
	
1979
	Nữ
	Kinh
	Phó Chánh 
Văn phòng
	Ban Tổ chức
 Thành ủy
	Không
	Anh 
	 

	6
	Lê Chí Phương
	
1980
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng phòng Tổ chức Đảng - đảng viên
	Ban Tổ chức
 Thành ủy
	Miễn
	 
	 

	7
	Nguyễn Bửu Toàn
	
1965
	Nam
	Kinh
	GĐ Trung tâm
Nghiên cứu 
dư luận Xã hội
	Ban Tuyên giáo Thành ủy
	Không
	Anh 
	 

	8
	Huỳnh Kiều Diễm
	
1982
	Nữ
	Kinh
	Phó Chánh 
Văn phòng
	Ban Tuyên giáo Thành ủy
	Không
	Anh 
	 

	9
	Đào Chí Nghĩa
	
1982
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư
	Thành đoàn 
Cần Thơ
	Không
	Anh 
	 

	10
	Trần Thị Diệu Thanh
	
1968
	Nữ
	Kinh
	UVBCH,
 Phó ban Xã hội
	Hội Nông dân TP Cần Thơ
	Không
	Anh 
	 

	11
	Đặng Trường Sơn
	1958
	Nam
	Kinh
	UVBTV,
Trưởng ban Kiểm tra
	Hội Nông dân TP Cần Thơ
	Miễn
	 
	 

	12
	Trịnh Văn Châu Nhân
	
1965
	Nam
	Kinh
	UVBTV, 
Trưởng ban  Tuyên huấn
	Hội Nông dân TP Cần Thơ
	Không
	Anh 
	 

	13
	Huỳnh Văn Tuấn
	
1957
	Nam
	Kinh
	Giám đốc
 Nhà Văn hóa Lao động
	LĐLĐ TP  Cần Thơ
	Miễn
	 
	 

	14
	Lê Thị Lan Hương
	
1963
	Nữ
	Kinh
	Chủ nhiệm UBKT
	LĐLĐ TP
 Cần Thơ
	Có
	 
	 

	15
	Huỳnh Thị Hiền
	1972
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch
	LĐLĐ TP 
Cần Thơ
	Không
	Anh 
	 


UVBTVQU, 


Ban Dân vận Quận ủy

	 Cái Răng
	Miễn
	 
	 

	17
	Nguyễn Thanh Tâm
	
1970
	Nam
	Kinh
	QUV, 
Chủ tịch 
	LĐLĐ quận 
Bình Thủy
	Không
	Anh 
	 

	18
	Tiêu Quốc Doãn
	
1979
	Nam
	Kinh
	QUV,
 Chánh Văn phòng
	Văn phòng Quận ủy 
Bình Thủy
	Không
	Anh 
	 

	19
	Lù Cẩm Sáng
	
1959
	Nam
	Nùng
	UVBTVHU,
 Chủ tịch
	Ủy ban MTTQVN huyện Cờ Đỏ
	Miễn
	 
	 

	20
	Lê Thành Đô
	
1965
	Nam
	Kinh
	Bí thư chi bộ, 
Chủ tịch 
	LĐLĐ huyện 
Cờ Đỏ
	Không
	Anh
	 

	21
	Bùi Công Tạo
	1966
	Nam
	Kinh
	Chủ tịch
	LĐLĐ huyện 
Phong Điền
	Không
	Anh 
	 

	22
	Nguyễn Thị Nhính
	
1970
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên
	Văn phòng Huyện ủy Phong Điền
	Không
	Anh
	 

	23
	Nguyễn Ngọc Ánh
	
1977
	Nam
	Kinh
	Quận ủy viên, 
Bí thư phường
	Phường An Nghiệp, quận 
Ninh Kiều
	Không
	
Anh
	 

	24
	Huỳnh Thái Nguyên
	
1982
	Nam
	Kinh
	UVBCH, 
Bí thư đoàn
	ĐU Khối DN
 TP Cần Thơ
	Không
	Anh 
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Thanh Phong
	
1973
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng phòng Khoa giáo
	Ban Tuyên giáo Thành ủy
	Không
	Anh 
	Thiếu QLNN

	2
	Lê Thanh Phong
	
1974
	Nam
	Kinh
	Quận ủy viên,
Phó Chủ nhiệm
	UBKT
 Quận ủy 
Ô Môn
	Không
	Anh
	Ko đúng đối tượng
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	TT
	Họ và tên
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	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Đỗ Ngọc Mai
	1965
	Nữ
	Kinh
	Phó Văn phòng
	Văn phòng Tỉnh ủy 
	Không
	Anh 
	 

	2
	Nguyễn Thị Thu Vân
	1978
	Nữ
	Kinh
	Trưởng  phòng Tổng hợp
	Văn phòng Tỉnh ủy 
	Miễn
	 
	 

	3
	Phan Khắc Dũng
	1982
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	4
	Nguyễn Tấn Thành
	1976
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Không
	Anh 
	 

	5
	Phí Thị Thu Hà
	1974
	Nữ
	Kinh
	Chánh Văn phòng
	Ban Dân vận Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	6
	Trần Thị Hương Lan
	1975
	Nữ
	Kinh
	Phó phòng LLCT- Lịch sử Đảng 
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Không
	Anh 
	 

	7
	Nguyễn Thị Hồng Lương
	1976
	Nữ
	Kinh
	Chánh Văn phòng
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	Không
	Anh 
	 

	8
	Bùi Xuân Thống
	1976
	Nam
	Kinh
	TUV - Bí thư Tỉnh đoàn
	Tỉnh đoàn Đồng Nai
	Không
	Anh 
	 

	9
	Vũ Đình Trung
	1978
	Nam
	Kinh
	Phó Văn Phòng
	UBMTTQ tỉnh
	Không
	Anh 
	 

	10
	Lâm Văn Còn
	1958
	Nam
	Kinh
	Phó Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh
	LĐLĐ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	11
	Huỳnh Phi Long
	1966
	Nam
	Kinh
	Giám đốc TTBDCT huyện
	Huyện ủy Nhơn Trạch
	Không
	Anh 
	 

	12
	Nguyễn Thị Thanh Hà
	1961
	Nữ
	Kinh
	Phó Văn phòng
	ĐUK Doanh nghiệp
	Miễn
	 
	 

	13
	Trịnh Văn Luận
	1976
	Nam
	Kinh
	Bí thư Đảng ủy Thị trấn Tân Phú
	Huyện ủy Tân Phú
	Không
	Anh 
	 

	14
	Huỳnh Minh Dũng
	1975
	Nam
	Kinh
	Phó Ban Tổ chức Huyện ủy
	Huyện ủy Long Thanh
	Không
	Anh 
	 

	15
	Lâm Thị Thu Hồng
	1962
	Nữ
	Kinh
	Phó Trưởng Ban Tuyên giáo
	Thành ủy Biên Hòa
	Miễn
	 
	 

	16
	Võ Hoàng Mạnh
	1957
	Nam
	Kinh
	UVTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy
	Huyện ủy Trảng Bom
	Miễn
	 
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Lê Khắc Sơn
	1977
	Nam
	Kinh
	 Bí thư Đảng ủy xã Xuân Tâm
	Huyện ủy Xuân Lộc
	Miễn
	 
	Thiếu năm giữ ngạch
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	TT
	Họ và tên
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	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Huỳnh Thị Kim Anh
	1964
	Nữ
	Kinh
	TUV, Phó Ban Tuyên giáo Thị ủy Hồng Ngự
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Miễn
	 
	 

	2
	Trần Văn Cảnh
	1974
	Nam
	Kinh
	Phó phòng, Ban Dân vận Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Miễn
	 
	 

	3
	Trần Văn Chúng
	1968
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó Ban Tuyên giáo HU Lấp Vò
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	không
	Anh
	 

	4
	Bùi Thế Của
	1979
	Nam
	Kinh
	Phó phòng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Miễn
	Anh
	 

	5
	Nguyễn Hùng Cường
	1979
	Nam
	Kinh
	Phó phòng, Văn phòng Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Không
	Anh
	 

	6
	Phạm Thị Ngọc Đào
	1980
	Nữ
	Kinh
	Phó phòng, Văn phòng Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Miễn
	 
	 

	7
	Võ Thị Duyên
	1963
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Hồng
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Miễn
	 
	 

	8
	Võ Nguyên Giáp
	1974
	Nam
	Kinh
	HUV, Chủy tịch LĐLĐ huyện Thanh Bình
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Không
	Anh
	 

	9
	Hồ Văn Hải
	1962
	Nam
	Kinh
	TUV, BT Đảng ủy phường 4, TP Sa Đéc
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Không
	Anh
	 

	10
	Phạm Ngọc Hân
	1979
	Nữ
	Kinh
	GĐTT Thông tin CT tư tưởng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Miễn
	Anh
	 

	11
	Nguyễn Minh Hoàng
	1972
	Nam
	Kinh
	Phó CVP, Huyện ủy Lai Vung
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Không
	Anh
	 

	12
	Lưu Thị Thanh Loan
	1975
	Nữ
	Kinh
	Phó phòng, Ban Dân vận Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Không
	Anh
	 

	13
	Phạm Thị Thanh Lộc
	1979
	Nữ
	Kinh
	ĐUV, Bí thư Đoàn Khối DN Tỉnh
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Không
	Anh
	 

	14
	Huỳnh Thị Bạch Phượng
	1961
	Nữ
	Kinh
	BTVHU, Trưởng Ban Dân vận, CT MTTQ Huyện Lai Vung
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Miễn
	 
	 

	15
	Nguyễn Thị Phượng
	1970
	Nữ
	Kinh
	BTVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo HU Châu Thành
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Không
	Anh
	 

	16
	Lê Minh Tân
	1975
	Nam
	Kinh
	Phó CVP ĐU Khối Doanh nghiệp Tỉnh
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Không
	Anh
	 

	17
	Nguyễn Văn Tặng
	1963
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Tân Hồng
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Không
	Anh
	 

	18
	Võ Thị Mỹ Tân
	1975
	Nữ
	Kinh
	Chủ tịch Hội LHPN huyện Lai Vung
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Không
	Anh
	 

	19
	Nguyễn Công Thành
	1978
	Nam
	Kinh
	Phó phòng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Miễn
	 
	 

	20
	Nguyễn Quốc Thể
	1976
	Nam
	Kinh
	Phó phòng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Miễn
	 
	 

	21
	Trương Vĩnh Thiện
	1968
	Nam
	Kinh
	BTVHU, Bí thư ĐU Thị trấn Mỹ Thọ huyện Cao Lãnh
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Không
	Anh
	 

	22
	Nguyễn Việt Thống
	1976
	Nam
	Kinh
	Phó phòng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Miễn
	 
	 

	23
	Huỳnh Minh Trí
	1979
	Nam
	Kinh
	HUV, Bí thư ĐU, CTUBND xã Long Thắng huyện Lai Vung
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Không
	Anh
	 

	24
	Nguyễn Văn Tùa
	1967
	Nam
	Kinh
	HUV, Bí thư ĐU xã Tân Phước, huyện Tân Hồng
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Không
	Anh
	 

	25
	Nguyễn Thanh Tuấn
	1979
	Nam
	Kinh
	TUV, Bí thư ĐU xã Tân Quy Tây, TP Sa Đéc
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Không
	Anh
	 

	26
	Hồ Tấn Vũ
	1973
	Nam
	Kinh
	HUV, Bí thư ĐU xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Không
	Anh
	 

	27
	Cao Thanh Xuân
	1976
	Nam
	Kinh
	Phó phòng, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Đồng Tháp
	Miễn
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	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Trà Thanh Anh
	1963
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng phòng Theo dõi công tác Phòng chống tham nhũng
	Ban Nội chính Thành ủy
	Không
	Anh
	 

	2
	Vũ Khánh Hoàn
	1975
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Ban Nội chính Thành ủy
	Không
	Anh
	 

	3
	Nguyễn Văn Học
	1956
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên Phòng Khoa giáo
	Ban Tuyên giáo Thành ủy
	Miễn
	 
	Tuổi

	4
	Ngô Thanh Sơn
	1968
	Nam
	Kinh
	Trưởng phòng Tuyên tuyền
	Ban Tuyên giáo Thành ủy
	Không
	Anh
	 

	5
	Lê Thị Hoa
	1963
	Nữ
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng
	Ban Tổ chức Thành ủy
	Miễn
	 
	 

	6
	Đoàn Hồng Nhã
	1965
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Ban Tổ chức Thành ủy
	Không
	Anh
	 

	7
	Phan Thanh Tân
	1965
	Nam
	Kinh
	Trưởng phòng Tài chính ngân sách
	Văn phòng Thành ủy
	Không
	Anh
	 

	8
	Nguyễn Văn Bung
	1961
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng phòng Quản trị
	Văn phòng Thành ủy
	Không
	Anh
	 

	9
	Trần Trung Quang
	1957
	Nam
	Kinh
	Chủ tịch Công đoàn khối cơ sở Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch
	LĐLĐ thành phố
	Miễn
	 
	 

	10
	Nguyễn Thị Thu Thảo
	1964
	Nữ
	Kinh
	Phó Trưởng ban Nữ công
	LĐLĐ thành phố
	Miễn
	 
	 

	11
	Trần Thị Như Phương
	1963
	Nữ
	Kinh
	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Chính sách Pháp luật
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thành phố
	Miễn
	 
	 

	12
	Lê Thị Đào
	1966
	Nữ
	Kinh
	Chánh Văn phòng
	Hội Nông dân Việt Nam thành phố
	Không
	Anh
	 

	13
	Nguyễn Thị Tâm
	1963
	Nữ
	Kinh
	Phó Trưởng ban Kinh tế - Xã hội
	Hội Nông dân Việt Nam thành phố
	Miễn
	 
	 

	14
	Lâm Đình Thắng
	1981
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư Thường trực
	Thành Đoàn
	Miễn
	 
	 

	15
	Nguyễn Ngọc Phong
	1960
	Nam
	Kinh
	Phó Chủ tịch
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
	Không
	Anh
	 

	16
	Vũ Mạnh Hải
	1961
	Nam
	Kinh
	Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân tộc - Tôn giáo
	Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố
	Không
	Anh
	 

	17
	Nguyễn Thị Ngọc Điền
	1965
	Nữ
	Kinh
	chuyên viên Phòng Hành chính Quản trị
	Trường Cán bộ thành phố
	Không
	Anh
	 

	18
	Phạm Văn Điện
	1964
	Nam
	Kinh
	chuyên viên Phòng Đào tạo
	Trường Cán bộ thành phố
	Không
	Anh
	 

	19
	Lưu Lê Bích Phượng
	1966
	Nữ
	Kinh
	QUV, BT, Chủ tịch UBND F: Nguyễn Thái Bình
	Phường Nguyễn Thái Bình Quận 1
	Không
	Anh
	 

	20
	Bùi Thị Thúy Hiền
	1975
	Nữ
	Kinh
	Phó Trưởng ban
	Ban Tuyên giáo quận ủy Quận 1
	Không
	Anh
	 

	21
	Bùi Văn Phúc
	1967
	Nam
	Kinh
	Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận
	Quận ủy Quận 2
	Không
	Anh
	 

	22
	Trương Tấn Đạt
	1959
	Nam
	Kinh
	Ủy viên Thường vụ, Trưởng ban Dân vận
	Quận ủy Quận 3
	Miễn
	 
	 

	23
	Nguyễn Thị Ánh Nguyệt
	1961
	Nữ
	Kinh
	Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận
	Quận ủy Quận 3
	Miễn
	 
	 

	24
	Nguyễn Thị Lưu Ly
	1962
	Nữ
	Kinh
	Quận ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ quận
	Quận ủy Quận 6
	Miễn
	 
	 

	25
	Định Huỳnh Trung
	1980
	Nam
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng
	Quận ủy Quận 6
	Không
	Anh
	 

	26
	Đỗ Thị Thảo
	1964
	Nữ
	Kinh
	Phó Bí thư Thường trực
	Quận ủy Quận 7
	Miễn
	 
	 

	27
	Nguyễn Hồ Hải
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư
	Quận ủy Quận 8
	Không
	Anh
	 

	28
	Đỗ Hữu Tri
	1965
	Nam
	Kinh
	Trưởng ban Tuyên giáo
	Quận ủy Quận 8
	Không
	Anh
	 

	29
	Trần Thị Hoài Tâm
	1975
	Nữ
	Kinh
	chuyên viên Ban Tổ chức
	Quận ủy Quận 9
	Miễn
	 
	 

	30
	Nguyễn Văn Hậu
	1975
	Nam
	Kinh
	chuyên viên Văn phòng
	Quận ủy Quận 9
	Không
	Anh
	 

	31
	Phan Thành Luân
	1959
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng ban Dân vận
	Quận ủy Quận 10
	Miễn
	 
	 

	32
	Lê Nguyễn Hồng Quang
	1977
	Nam
	Kinh
	Quận ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc quận
	Quận ủy Quận 10
	Không
	Anh
	 

	33
	Đặng Thanh Bình
	1960
	Nam
	Kinh
	Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng
	Quận ủy Quận 11
	Không
	Anh
	 

	34
	Kiên Chiến
	1958
	Nam
	Kinh
	QUV, Phó Ban Tuyên giáo, GĐTT Bồi dưỡng Chính trị quận
	Quận ủy Quận 12
	Miễn
	 
	 

	35
	Huỳnh Tấn Việt
	1969
	Nam
	Kinh
	Quận ủy viên, Phó Trưởng ban Tuyên giáo
	Quận ủy Quận 12
	Không
	Anh
	 

	36
	Nguyễn Văn Hạnh
	1966
	Nam
	Kinh
	UVTV, BT, Chủ tịch UBND phường Bình Trị Đông
	Quận ủy Bình Tân
	Không
	Anh
	 

	37
	Phan Văn Dũng
	1966
	Nam
	Kinh
	Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chíng trị
	Quận ủy Bình Tân
	Miễn
	 
	 

	38
	Trần Thị Diệu Thúy
	1977
	Nữ
	Kinh
	Phó Bí thư
	Quận ủy Gò Vấp
	Không
	Anh
	 

	39
	Nguyễn Trí Dũng
	1973
	Nam
	Kinh
	Ủy viên Ban Thường vụ, Chánh Văn phòng
	Quận ủy Gò Vấp
	Miễn
	 
	 

	40
	Phạm Thị Út
	1965
	Nữ
	Kinh
	Phó Bí thư
	Quận ủy Tân Bình
	Không
	Anh
	 

	41
	Nguyễn Thị Hồng Tiến
	1967
	Nữ
	Kinh
	Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
	Quận ủy Tân Bình
	Không
	Anh
	 

	42
	Lâm Hữu Đức
	1964
	Nam
	Kinh
	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo
	Quận ủy Thủ Đức
	Miễn
	 
	 

	43
	Nguyễn Thị Kim Dung
	1969
	Nữ
	Kinh
	Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc
	Huyện ủy Bình Chánh
	Không
	Anh
	 

	44
	Trần Thị Kim Anh
	1977
	Nữ
	Kinh
	Huyện ủy viên, Phó Chánh Văn phòng
	Huyện ủy Bình Chánh
	Không
	Anh
	 

	45
	Nguyễn Ngọc Xuân
	1975
	Nam
	Kinh
	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức
	Huyện ủy Cần Giờ
	Không
	Anh
	 

	46
	Hồ Thị Ái
	1962
	Nữ
	Kinh
	Huyện ủy viên, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện
	Huyện ủy Cần Giờ
	Miễn
	 
	 

	47
	Trần Văn Cường
	1958
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư Thường trực
	ĐU các Khu chế xuất & Khu CN Thành phố
	Miễn
	 
	 

	48
	Hàng Thị Thu Nga
	1977
	Nữ
	Kinh
	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo
	Đảng ủy khối Dân - Chính - Đảng thành phố
	Không
	Anh
	 

	49
	Nguyễn Bá Lâm
	1975
	Nam
	Kinh
	Cán bộ chuyên trách Đảng tại cơ sở
	Đảng ủy Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
	Không
	Anh
	 

	50
	Nguyễn Cao Lễ
	1975
	Nam
	Kinh
	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức
	Đảng ủy khối Doanh nghiệp thành phố
	Không
	Anh
	 

	51
	Phạm Ngọc Nam
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng
	Đảng ủy Sở Y tế thành phố
	Miễn
	 
	 

	52
	Bùi Thị Diễm Thu
	1965
	Nữ
	Kinh
	Phó Bí thư
	Đảng ủy Sở Giáo dục và Đào tạo thành phố
	Miễn
	 
	 

	53
	Nguyễn Thị Hòa
	1971
	Nữ
	Kinh
	Phó Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
	ĐU Khối cơ sở Bộ Nông nghiệp & PT nông thôn
	Không
	Anh
	 

	54
	Nguyễn Hoàng Lên
	1967
	Nam
	Kinh
	Trưởng ban Tuyên giáo
	Đảng ủy khối cơ sở Bộ Y tế
	Không
	Anh
	 

	55
	Lê Thị Liên
	1962
	Nữ
	Kinh
	Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị
	ĐU khối Doanh nghiệp CN Trung ương tại TP
	Miễn
	 
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Đoàn Thoại
	1958
	Nam
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng
	Báo Sài Gòn Giải phóng
	Miễn
	Anh
	Ko đúng đối tượng

	2
	Đỗ Trương Hoàng Thiện
	1982
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng ban Tổ chức
	Đảng ủy Công ty Dược Sài Gòn
	 
	Anh
	Ko đúng đối tượng

	3
	Phạm Thị Kim Phượng
	1963
	Nữ
	Kinh
	Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tổ chức
	Đảng ủy Tổng công ty Bến Thành
	Miễn
	 
	Ko đúng đối tượng


BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
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	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY HẬU GIANG

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Diệp Minh Tuấn
	1974
	Nam
	Kinh
	Trưởng Phòng Tài chính đảng, 
	 Văn phòng Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	2
	Phan Thị Xuyến
	1978
	Nữ
	Kinh
	Phó trưởng Phòng
 Tổng hợp
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	3
	Nguyễn Thanh Hải
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Phòng
 Quản trị,
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	4
	Nguyễn Văn Tuấn
	1973
	Nam
	Kinh
	Phó 
trưởng Phòng 
Quản trị
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	5
	 Đào Văn Liêm
	1961
	Nam
	Kinh
	Giám đốc Trung tâm thông tin công tác tuyên giáo
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	6
	Bùi Văn Long
	1961
	Nam
	Kinh
	Trưởng Phòng Giáo dục lý luận chính trị
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	7
	Huỳnh Văn Phước
	1965
	Nam
	Kinh
	UVBTV - Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối
	Đảng ủy 
Khối các
 cơ quan 
tỉnh
	Không
	Anh
	 

	8
	Võ Hoàng Minh
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó chánh Văn phòng Đảng ủy Khối
	Đảng ủy
 Khối các
 cơ quan 
tỉnh
	Không
	Anh
	 

	9
	La Trọng Kỳ
	1979
	Nam
	Kinh
	Đảng ủy viên - Bí thư Đoàn Khối
	Đảng ủy Khối Doanh nghiệp
	Không
	Anh
	 

	10
	 Đoàn Quốc Thật
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư
	Tỉnh đoàn Hậu Giang
	Không
	Anh
	 

	11
	Huỳnh Thị Ngọc Hường
	1969
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch
	Hội Nông
 dân tỉnh
	Không
	Anh
	 

	12
	 Đỗ Thị Bích Phượng
	1976
	Nữ
	Kinh
	Trưởng Ban Tuyên giáo
	Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh
	Không
	Anh
	 

	13
	 Đặng Văn Tuấn
	1975
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng Ban
	Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành
	Không
	Anh
	 

	14
	Trần Văn Quẩn
	1959
	Nam 
	Kinh
	UVBTV - Trưởng Ban 
	Ban Dân vận Thị ủy Ngã Bảy
	Miễn
	 
	 

	15
	Ngô Hồng Luận
	1975
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn phòng
	LĐLĐ tỉnh
	Không
	Anh
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Văn Chánh
	1961
	Nam
	Kinh
	Phó Chủ nhiệm
	Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy Châu Thành
	Không
	Anh
	Ko đúng đối tượng
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	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY KIÊN GIANG

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Văn Nhỏ
	1964
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư Thành ủy 
	Thành ủy Rạch Giá
	Miễn
	 
	 

	2
	Lê Minh Hiếu
	1973
	Nam 
	Kinh
	Chánh Văn phòng 
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
	Không
	Anh
	 

	3
	Cao Hữu Đạt
	1964
	Nam
	Kinh
	Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức
	Huyện ủy Tân Hiệp
	Miễn
	 
	 

	4
	Nguyễn Thanh Hùng
	1962
	Nam
	Kinh
	Ủy viên thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức
	Huyện ủy Châu Thành
	Miễn
	 
	 

	5
	Đoàn Hồng Duy
	1973 
	Nam
	Kinh
	UVTV, Bí thư Đảng ủy-Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã
	Xã Hòn Tre, huyện Kiên Hải
	Không
	Anh
	 

	6
	Hồ Văn Thống
	1963
	Nam
	Kinh
	UVTV, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 
	Huyện Kiên Lương
	Miễn
	 
	 

	7
	Nguyễn Đức Châu
	1959
	Nam
	Kinh
	Ủy viên thường vụ,Trưởng Ban Tuyên giáo 
	 Huyện ủy Phú Quốc
	Miễn
	 
	 

	8
	Nguyễn Mộng Lân
	1962
	Nữ
	Kinh
	Chủ tịch Công đoàn viên chức tỉnh
	LĐLĐ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	9
	Nguyễn Duy Minh
	1964 
	Nam
	Kinh
	Trưởng Ban Tổ chức 
	Hội Nông dân tỉnh
	Miễn
	 
	 

	10
	Trần Thị Thủy
	1970
	Nữ
	Kinh
	Chánh Văn phòng 
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	11
	Phạm Thị Kim Ảnh
	1975
	Nữ
	Kinh
	Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, 
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy 
	Miễn
	 
	 

	12
	Phạm Hoàng Trung
	1975
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng phòng Công nghệ thông tin-Cơ yếu
	Văn phòng Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	13
	Lê Quyết Chiến
	1969
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng Ban Tổ chức
	Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh
	Không
	Anh
	 

	14
	Phạm Văn Phú
	1969
	Nam 
	Kinh
	Phó Trưởng phòng Đoàn thể và Hội quần chúng
	Ban Dân vận Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	15
	Huỳnh Thanh Liêm
	1974
	Nam 
	Kinh
	Phó Trưởng phòng Theo dõi công tác nội chính
	Ban Nội chính Tỉnh ủy
	Không
	Anh
	 

	16
	Lâm Văn Triều
	1978
	Nam 
	Kinh
	Huyện ủy viên, Chánh Văn phòng
	Huyện ủy An Minh
	Không
	Anh
	 

	17
	Trần Văn Thanh
	1976
	Nam
	Kinh
	Huyện ủy viên, Trưởng Ban Tuyên giáo
	Huyện ủy Giồng Riềng
	Miễn
	 
	 

	18
	Nguyễn  Thị Hồng Đoan
	1976
	Nữ
	Kinh
	HUV, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện 
	Huyện Gò Quao
	Không
	Anh
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Lưu Kim Hoà 
	1965
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên
	Trường Chính trị tỉnh
	Có
	 
	Ko đúng đối tượng
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	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY LÂM ĐỒNG

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Vũ Văn Sê
	1963
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng ban 
	Ban Nội chính Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	2
	Phạm Ngọc Hà 
	1975
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng phòng Tổng hợp
	Văn phòng Tỉnh ủy 
	Miễn
	 
	 

	3
	Nguyễn Thị Thanh Trà
	1976
	Nữ
	Kinh
	Trưởng phòng Lưu trữ
	Văn phòng Tỉnh ủy 
	 
	Anh
	 

	4
	Trần Trung Hiếu
	1976
	Nam
	Kinh
	UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo - Dân vận
	Đảng ủy Khối Các cơ quan tỉnh Lâm Đồng 
	Miễn
	 
	 

	5
	Nguyễn Hữu Khuyến
	1974
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng phòng Cơ sở đảng - Đảng viên
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	 
	Anh
	 

	6
	Lê Quang Viên
	1976
	Nam
	Kinh
	Chuyên viên Phòng Cơ sở đảng - Đảng viên
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	 
	Anh
	 

	7
	Nguyễn Tuấn Dương
	1978
	Nam
	Kinh
	Trưởng phòng Khoa giáo
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 
	 
	Anh
	 

	8
	Lương Hồng Khiên
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó Chánh văn phòng
	Ban Dân vận Tỉnh ủy
	 
	Anh
	 

	9
	Bùi Đình Toan
	1963
	Nam
	Kinh
	UVBTV, Chánh văn phòng
	Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh Lâm Đồng 
	 
	Anh
	 

	10
	Trương Văn Tùng
	1976
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư
	Tỉnh đoàn Lâm Đồng
	 
	Anh
	 

	11
	Vũ Thị Mỹ Hạnh
	1967
	Nữ
	Kinh
	UVBCH, Trưởng ban Tuyên giáo và Nữ công
	LĐLĐ tỉnh Lâm Đồng
	 
	Anh
	 

	12
	Lê Hồng Trân
	1973
	Nam
	Kinh
	Uỷ viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào -Tuyên giáo
	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Lâm Đồng 
	 
	Anh
	 

	13
	Phạm Thị Ánh Tuyết
	1970
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch
	Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tỉnh Lâm Đồng
	 
	Anh
	 

	14
	Vũ Đình Sơn
	1962
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư
	Huyện ủy Di Linh
	Miễn
	 
	 

	15
	Đa Cát Vinh
	1975
	Nam
	M' nông
	Phó Bí thư
	Huyện ủy Lạc Dương
	Miễn
	 
	 

	16
	Nguyễn Tấn Minh
	1980
	Nam
	Kinh
	Huyện ủy viên, Phó trưởng ban Tổ chức
	Huyện ủy Bảo Lâm
	Miễn
	 
	 

	17
	Nguyễn Viết Xuân
	1973
	Nam
	Kinh
	Huyện ủy viên, Phó trưởng ban Tổ chức
	Huyện ủy Đơn Dương
	Miễn
	 
	 

	18
	Nguyễn Văn Tân
	1966
	Nam
	Kinh
	Phó Ban Tổ chức 
	Huyện ủy Lâm Hà
	Miễn
	 
	 

	19
	Hồ Tôn Thông
	1976
	Nam
	Kinh
	Phó Chánh văn phòng
	Thành ủy Đà Lạt
	 
	Anh
	 

	20
	Đỗ Anh Minh
	1964
	Nam
	Kinh
	Phó trưởng ban Tuyên giáo 
	Huyện ủy Đức Trọng
	Miễn
	 
	 

	21
	Lưu Hồng Long
	1970
	Nam
	Kinh
	UVBTV, Trưởng ban Tuyên giáo
	Huyện ủy Đạ Huoai
	Miễn
	 
	 

	22
	Nguyễn Thị Kim Hoàn
	1970
	Nữ
	Kinh
	UVBTV, Trưởng ban Dân vận 
	Huyện ủy Đam Rông
	Miễn
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	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY  LONG AN

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Phạm Văn Bốn
	1977
	Nam
	Kinh
	TUV, Bí thư Tỉnh Đoàn
	Tỉnh ủy Long An
	Không
	Anh
	 

	2
	Trần Đức Trọng
	1979
	Nam
	Kinh
	Trưởng phong, Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Long An
	Không
	Anh
	 

	3
	Nguyễn Thị Thu Trinh
	1978
	Nữ
	Kinh
	Phó Bí thư Thành ủy Tân An
	Tỉnh ủy Long An
	Miễn
	 
	 

	4
	Lê Thị Thu Cúc
	1970
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch Hội LH Phụ nữ Tỉnh
	Tỉnh ủy Long An
	Không
	Anh
	 

	5
	Võ Bửu Viết Cường
	1979
	Nam
	Kinh
	Phó phòng, Văn phòng Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Long An
	Miễn
	Miễn
	 

	6
	Nguyễn Thị Út Thủy
	1977
	Nữ
	Kinh
	Phó phòng, Văn phòng Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Long An
	Không
	Anh
	 

	7
	Trần Thanh Hùng
	1972
	Nam
	Kinh
	Phó phòng, Văn phòng Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Long An
	Không
	Anh
	 

	8
	Phạm Xuân Bách
	1981
	Nam
	Kinh
	Phó phòng, Văn phòng Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Long An
	Miễn
	 
	 

	9
	Huỳnh Thị Thúy Liễu
	1968
	Nữ
	Kinh
	Phó phòng, Văn phòng Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Long An
	Không
	Anh
	 

	10
	Lê Quốc An
	1978
	Nam
	Kinh
	CV phòng CNTT, Văn phòng Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Long An
	Không
	Anh
	 

	11
	Lê Thị Thu Thảo
	1976
	Nữ
	Kinh
	Phó phòng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Long An
	Không
	Anh
	 

	12
	Lại Minh Đạo
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó Văn phòng, Ban Nội chính Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Long An
	Không
	Anh
	 

	13
	Lại Văn Huông
	1968
	Nam
	Kinh
	Phó BT, Chủ tịch UBND thị trấn Hiệp Hòa, Huyện Đức Hòa
	Tỉnh ủy Long An
	Không
	Anh
	 

	14
	Bùi Thị Út
	1968
	Nữ
	Kinh
	Chủ tịch Hội phụ nữ Huyện Đức Hòa
	Tỉnh ủy Long An
	Không
	Anh
	 

	15
	Lê Trường Chinh
	1974
	Nam
	Kinh
	HUV, BT, CTUBND xã Mỹ Hạnh Bắc, Huyện Đức Hòa
	Tỉnh ủy Long An
	Miễn
	 
	 

	16
	Lê Minh Cương
	1965
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó Ban Tuyên giáo Huyện ủy Đức Hòa
	Tỉnh ủy Long An
	Không
	Anh
	 

	17
	Nguyễn Văn Hồng
	1961
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó trưởng Ban Dân vận HU Cần Giuộc
	Tỉnh ủy Long An
	Không
	Anh
	 

	18
	Nguyễn Công Thanh
	1970
	Nam
	Kinh
	UVTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Thị ủy Kiến Tường
	Tỉnh ủy Long An
	Không
	Anh
	 

	19
	Đào Văn Hùng
	1970
	Nam
	Kinh
	Chủ tịch Hội Nông dân thị xã Kiến Tường
	Tỉnh ủy Long An
	Không
	Anh
	 

	20
	Trần Thanh Minh
	1963
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó trưởng Ban Tuyên giáo HU Tân Hưng
	Tỉnh ủy Long An
	Không
	Anh
	 

	21
	Nguyễn Hồng Thủy
	1966
	Nữ
	Kinh
	Phó Bí thư Huyện ủy Tân Hưng
	Tỉnh ủy Long An
	Không
	Anh
	 

	22
	Trương Thúy Nga
	1962
	Nữ
	Kinh
	Phó Ban Tuyên giáo ĐUK Doanh nghiệp Tỉnh
	Tỉnh ủy Long An
	Miễn
	 
	Tuổi

	23
	Nguyễn Thị Bích Hằng
	1976
	Nữ
	Kinh
	Phó Ban Tổ chức Liên đoàn LĐ Tỉnh
	Tỉnh ủy Long An
	Không
	Anh
	 

	24
	Lê Hoàng Ân
	1974
	Nam
	Kinh
	Phó Chủ tịch Liên đoàn LĐ thị xã Kiến Tường
	Tỉnh ủy Long An
	Không
	Anh
	 

	25
	Nguyễn Thị Hiền
	1964
	Nữ
	Kinh
	Chủ tịch LĐLĐ Thị xã Kiến Tường
	Tỉnh ủy Long An
	Miễn
	 
	Tuổi

	26
	Hồ Văn Tùng
	1977
	Nam
	Kinh
	Giám đốc Trung tâm hoạt động Thiếu nhi Tỉnh Đoàn
	Tỉnh ủy Long An
	Miễn
	 
	 

	27
	Bùi Quốc Bảo
	1980
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư Tỉnh đoàn 
	Tỉnh ủy Long An
	Không
	Anh
	 

	28
	Võ Thị Thu
	1965
	Nữ
	Kinh
	Chủ tịch UBMTTQ huyện Bến Lức
	Tỉnh ủy Long An
	Không
	Anh
	 



	HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY NINH THUẬN

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Vũ Ngọc Đương
	1977
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư Tỉnh đoàn 
	Tỉnh ủy Ninh Thuận
	Không
	Anh
	 

	2
	Nguyễn Thị Xuân 
Cương
	1971
	Nữ
	Kinh
	HUV, Bí thư xã Phước Ninh, huyện Thuận Nam
	Tỉnh ủy Ninh Thuận
	Miễn
	 
	 

	3
	Kiều Thị Én
	1977
	Nữ
	Kinh
	Phó Văn phòng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Ninh Thuận
	Không
	Anh
	 

	4
	Trịnh Ngọc Hải
	1977
	Nam
	Kinh
	UVBCH, Phó Ban CTCS, Liên đoàn LĐ Tỉnh
	Tỉnh ủy Ninh Thuận
	Không
	Anh
	 

	5
	Lê Thị Hậu
	1981
	Nữ
	Kinh
	Phó Ban Tuyên giáo Hội LHPN tỉnh
	Tỉnh ủy Ninh Thuận
	Không
	Anh
	 

	6
	Đường Thị Minh Hiền
	1978
	Nữ
	Kinh
	Trưởng phòng, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Ninh Thuận
	Không
	Anh
	 

	7
	Phạm Hòa
	1972
	Nam
	Kinh
	HUV, CVP Huyện ủy Ninh Phước
	Tỉnh ủy Ninh Thuận
	Không
	Anh
	 

	8
	Nguyễn Hữu Hòa
	1976
	Nam
	Kinh
	Trưởng Ban, Liên đoàn LĐ Tỉnh
	Tỉnh ủy Ninh Thuận
	Không
	Anh
	 

	9
	Đặng Văn Kiên
	1975
	Nam
	Kinh
	Trưởng phòng, Văn phòng Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Ninh Thuận
	Không
	Anh
	 

	10
	Hồ Hòang Kim
	1972
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó Ban Tổ chức HU Ninh Hải
	Tỉnh ủy Ninh Thuận
	Không
	Anh
	 

	11
	Lê Đình Nguyên
	1969
	Nam
	Kinh
	TUV, Chủ tịch Hội Nông dân TP Phan Rang- Tháp Chàm
	Tỉnh ủy Ninh Thuận
	Không
	Anh
	 

	12
	Nguyễn Thị Quý
	1969
	Nữ
	Kinh
	UVTV, Trưởng Ban, Liên đoàn LĐ Tỉnh
	Tỉnh ủy Ninh Thuận
	Không
	Anh
	 

	13
	Nguyễn Ngọc Sơn
	1969
	Nam
	Kinh
	Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Ninh Sơn
	Tỉnh ủy Ninh Thuận
	Không
	Anh
	 

	14
	Nguyễn Xuân Thông
	1968
	Nam
	Kinh
	Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Ninh Phước
	Tỉnh ủy Ninh Thuận
	Miễn
	 
	 

	15
	Trần Thị Thủy
	1974
	Nữ
	Kinh
	Chủ tịch Phường Tấn Tài, TP Phan Rang-TC
	Tỉnh ủy Ninh Thuận
	Không
	Anh
	 

	16
	Phạm Thị Tốt
	1967
	Nữ
	Kinh
	TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo HU Ninh Phước
	Tỉnh ủy Ninh Thuận
	Không
	Anh
	 

	17
	Mai Quốc Tuấn
	1971
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó Ban Tổ chức HU Ninh Phước
	Tỉnh ủy Ninh Thuận
	Không
	Anh
	 

	18
	Nguyễn Thị Ngọc Yến
	1967
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch Hội Nông dân Tỉnh
	Tỉnh ủy Ninh Thuận
	Không
	Anh
	 


BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

	HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY SÓC TRĂNG

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	 Võ Chí Công
	1979
	Nam
	Kinh
	UVBCHTW đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn  Sóc Trăng
	Tỉnh ủy Sóc Trăng
	Miễn
	 
	 

	2
	 Phan Thị Xinh Hưởng
	1976
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Sóc Trăng
	Tỉnh ủy Sóc Trăng
	Không
	Anh
	 

	3
	Tô Thị Bích Nga
	1968
	Nữ
	Hoa
	Chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy Sóc Trăng
	Tỉnh ủy Sóc Trăng
	Miễn
	 
	Dân tộc

	4
	 Bùi Thị Thanh Thảo 
	1971
	Nữ
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng Ban Dân vận Tỉnh ủy 
Sóc Trăng
	Tỉnh ủy Sóc Trăng
	Không
	Anh
	 

	5
	 Lê Văn Dũng
	1976
	Nam
	Kinh
	Phó CVP UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Sóc Trăng
	Tỉnh ủy Sóc Trăng
	Không
	Anh
	 

	6
	 La Hữu Đạt
	1962
	Nam
	Kinh
	TP Tuyên truyền Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Sóc Trăng 
	Tỉnh ủy Sóc Trăng
	Không
	Anh
	 

	7
	 Huỳnh Công Trí
	1971
	Nam
	Kinh
	UVBTV, Trưởng Ban TCĐU Khối DN tỉnh Sóc Trăng
	Tỉnh ủy Sóc Trăng
	Miễn
	 
	 

	8
	Huỳnh Văn Thới
	1963
	Nam
	Kinh
	UVBTV, Trưởng Ban TC - Kiểm tra Hội ND tỉnh Sóc Trăng
	Tỉnh ủy Sóc Trăng
	Không
	Anh
	 

	9
	Trần Hồng Phong
	1963
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện Trần Đề
	Tỉnh ủy Sóc Trăng
	Không
	Anh
	 

	10
	Trần Văn Hồng
	1963
	Nam
	Kinh
	TUV, Phó CT UBMTTQ TX Ngã Năm, tỉnh Sóc Trăng
	Tỉnh ủy Sóc Trăng
	Không
	Anh
	 

	11
	 Nguyễn Hải Triều
	1958
	Nam
	Kinh
	TUV, Phó Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Sóc Trăng
	Tỉnh ủy Sóc Trăng
	Miễn
	 
	 

	12
	 Nguyễn Hồng Phúc 
	1972
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó Ban TGHU Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng 
	Tỉnh ủy Sóc Trăng
	Không
	Anh
	 

	13
	Huỳnh Văn Hòa
	1966
	Nam
	Kinh
	Phó Văn 
phòng Huyện ủy Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng
	Tỉnh ủy Sóc Trăng
	Không
	Anh
	 


 Chủ tịch LĐLĐ huyện Thạnh Trị,

	tỉnh Sóc Trăng
	Tỉnh ủy Sóc Trăng
	Không
	Anh
	 

	15
	 Dương Thanh Toàn
	1975
	Nam
	Kinh
	HUV, Phó Trưởng Ban TCHU Long Phú, tỉnh Sóc Trăng
	Tỉnh ủy Sóc Trăng
	Miễn
	 
	 

	16
	Huỳnh Văn Luông
	1965
	Nam
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng Huyện ủy Châu Thành, 
Sóc Trăng
	Tỉnh ủy Sóc Trăng
	Không
	Anh
	 

	17
	Trần Thị Thu Thảo
	1964
	Nữ
	Kinh
	UVBTV, Phó Ban gia đình và xã hội Hội LHPN tỉnh Sóc Trăng
	Tỉnh ủy Sóc Trăng
	Miễn
	 
	 

	18
	Ngô Văn Út Nhỏ
	1979
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn phòng Tỉnh đoàn  Sóc Trăng
	Tỉnh ủy Sóc Trăng
	Không
	Anh
	 

	19
	Nguyễn Văn Định
	1964
	Nam
	Kinh
	TP Ban Tuyên huấn học Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy
	Tỉnh ủy Sóc Trăng
	Miễn
	 
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	 Lê Phú Đém
	1972
	Nam
	Kinh
	ĐUV, Phó Chủ nhiệm UBKT - ĐU Khối CQ tỉnh Sóc Trăng
	Tỉnh ủy Sóc Trăng
	Không
	Anh
	Ngạch Ktra


BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

	HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY  TÂY NINH

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Trần Lê Duy
	1980
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư Tỉnh đoàn 
	Tỉnh Tây Ninh
	Không
	Anh
	 

	2
	Đoàn Trung Tuấn
	1964
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn phòng Ban Tuyên giáo 
	Tỉnh ủy Tây Ninh
	Không
	Anh
	 

	3
	Nguyễn Thị Thanh
 Xuân
	1963
	Nữ
	Kinh
	Phó Trưởng phòng Ban Nội chính 
	Tỉnh ủy Tây Ninh
	Miễn
	 
	 

	4
	Nguyễn Văn Thảo
	1963
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn Phòng Ban Nội chính 
	Tỉnh ủy Tây Ninh
	Không
	Anh
	 

	5
	Đặng Xuân Lãnh
	1971
	Nam
	Kinh
	UVTT, Trưởng Ban Dân chủ PL
	UBMTTQ tỉnh Tây Ninh
	Không
	Anh
	 

	6
	Nguyễn Văn Lô
	1969
	Nam
	Kinh
	HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy Bên Cầu,
	 Tỉnh Tây Ninh
	Không
	Anh
	 

	7
	Nguyễn Hữu Thọ
	1967
	Nam
	Kinh
	UVBCH Liên đoàn LĐ Tỉnh, Chủ tịch LĐLĐ huyện Hòa Thành
	Huyện Hòa Thành, Tỉnh Tây Ninh
	Không
	Anh
	 

	8
	Nguyễn Trí Cường
	1977
	Nam
	Kinh
	HUV, Chánh Văn phòng Huyện ủy
	HU Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh
	Không
	Anh
	 

	9
	Nguyễn Trung Hiếu
	1967
	Nam
	Kinh
	HUV, Bí thư Đảng ủy xã Đồng Khởi
	Huyện Châu Thành, Tỉnh Tây Ninh
	Không
	Anh
	 

	10
	Dương Hồng Hiếu
	1962
	Nam
	Kinh
	Phó Bí thư TT Thị trấn Gò Dầu
	Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
	Không
	Anh
	 

	11
	Vương Thị Thúy Oanh
	1977
	Nữ
	Kinh
	Bí thư Đảng ủy xã Phước Thạnh
	Huyện Gò Dầu, Tỉnh Tây Ninh
	Không
	Anh
	 

	12
	Ngô Văn Hóa
	1977
	Nam
	Kinh
	UVBCH Đảng bộ Huyện, Bí thư ĐU xã Lộc Hưng
	Huyện Trảng Bàng, Tỉnh Tây Ninh
	Không
	Anh
	 

	13
	Nguyễn Minh Sơn
	1973
	Nam
	Kinh
	HUV, Bí thư ĐU xã Thạnh Bình
	Huyện Taân Biên, Tỉnh Tây Ninh
	Không
	Anh
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Trần Kim Sương
	1970
	Nữ
	Kinh
	Phó Trưởng phòng TC-HC-QT
	Trường Chính trị tỉnh
	Không
	Anh
	Ko đúng đối tượng


BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

	HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
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	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY TIỀN GIANG

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Ngô Thị Thùy Trang
	1977
	Nữ
	Kinh
	Trưởng ban Chính sách pháp luật
	LĐLĐ tỉnh Tiền Giang 
	Không
	Anh
	 

	2
	Lê Văn Hùng
	1961
	Nam
	Kinh
	Chủ tịch
	LĐLĐ huyện Tân Phú Đông,
 Tiền Giang 
	Không
	Anh
	 

	3
	Đoàn Thị Thu Sương
	1965
	Nữ
	Kinh
	HUV- Chủ tịch
	Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc huyện Cái Bè, Tiền Giang 
	Không
	Anh
	 

	4
	Huỳnh Văn Tân
	1977
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn 
phòng
	Ban Dân vận
Tỉnh ủy Tiền Giang 
	Không
	Anh
	 

	5
	Đỗ Tấn Hùng
	1967
	Nam 
	Kinh
	Phó Bí thư
	Huyện ủy Tân Phú Đông, Tiền Giang 
	Không
	Anh
	 

	6
	Nguyễn Hữu Tài
	1964
	Nam
	Kinh
	UVTV HU, 
Trưởng ban Tuyên giáo
	Huyện ủy Tân Phú Đông, Tiền Giang 
	Không
	Anh
	 

	7
	Nguyễn Công Thời
	1964
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng ban
	Ban Tuyên giáo Huyện ủy Châu Thành, Tiền Giang 
	Không
	Anh
	 

	8
	Nguyễn Văn Hồng
	1979
	Nam
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng
	Huyện uỷ Châu Thành, Tiền Giang 
	Không
	Anh
	 

	9
	Nguyễn Thị Thu
	1961
	Nữ
	Kinh
	HUV, Phó Trưởng ban
	Ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành, Tiền Giang 
	Có
	Miễn
	 

	10
	Nguyễn Thị Kim 
Nhung
	1981
	Nữ
	Kinh
	HUV, Bí thư Đảng ủy xã (Cán bộ luân chuyển)
	Xã Bình Đức, Châu Thành, Tiền Giang 
	Không
	Anh
	 

	11
	Nguyễn Minh Trí
	1975
	Nam
	Kinh
	Bí thư Đoàn
	Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh Tiền Giang 
	Không
	Anh
	 

	12
	Nguyễn Thị Mỹ
 Nương
	1981
	Nữ
	Kinh
	UVTV, Chánh Văn phòng
	Tỉnh đoàn Tiền Giang 
	Không
	Anh
	 

	13
	Võ Thống Nhất
	1961
	Nam
	Kinh
	Trưởng phòng Quản trị
	Văn phòng Tỉnh ủy Tiền Giang 
	Không
	Anh
	 

	14
	Nguyễn Thúy Nguyệt
	1962
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Tiền Giang 
	Có
	Miễn
	 

	15
	Lê Hồng Tâm
	1975
	Nữ
	Kinh
	Chánh Văn phòng
	Huyện ủy Gò Công Đông, Tiền Giang 
	Có
	Miễn
	 

	16
	Võ Văn Chiến
	1968
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng ban Ban Tổ chức
	 Huyện ủy Chợ Gạo, Tiền Giang 
	Không
	Anh
	 

	17
	Nguyễn Văn Đấu
	1963
	Nam
	Kinh
	Trưởng phòng Văn hóa - Văn nghệ
	Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Tiền Giang 
	Không
	Anh
	 

	18
	Nguyễn Thị Hồng
 Hạnh
	1978
	Nữ
	Kinh
	Chuyên viên
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy Tiền Giang 
	Không
	Anh
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	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY TRÀ VINH

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Châu Chí Công
	1977
	Nam
	Kinh
	Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 9
	Đảng ủy Phường 9
	Không
	Anh
	 

	2
	Châu Văn Trưởng
	1972
	Nam
	Kinh
	Trưởng phòng chính sách cán bộ
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	3
	Nguyễn Thị Minh Tâm
	1968
	Nữ
	Kinh
	Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Hội
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	4
	Trần Văn Phách
	1963
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng phòng Tổ chức Đảng - đảng viên
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy
	Miễn
	 
	 

	5
	Nguyễn Văn Gọn
	1980
	Nam
	Kinh
	Phó Chánh Văn phòng
	Đảng ủy Dân chính Đảng
	Miễn
	 
	 

	6
	Quảng Thanh Tú
	1974
	Nam
	Kinh
	Chánh Văn phòng
	Hội Nông dân tỉnh
	Miễn
	 
	 

	7
	Nguyễn Quốc Phương
	1976
	Nam
	Kinh
	Trưởng Ban Tuyên Huấn
	Hội Nông dân tỉnh
	Miễn
	 
	 

	8
	Nguyễn Thị Mười
	1967
	Nữ
	Kinh
	Phó Chủ tịch Hội
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	9
	Sơn Thị Hiệp
	1971
	Nữ
	Khmer
	Trưởng ban Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển kinh tế
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	10
	Lê Hoàng Khương
	1963
	Nam
	Kinh
	Chủ tịch Công đoàn Khu Kinh tế tỉnh
	Công đoàn Khu KT tỉnh
	Không
	Anh
	 

	11
	Lê Văn Lẹ
	1963
	Nam
	Kinh
	Trưởng Ban Tổ chức
	LĐLĐ tỉnh
	Không
	Anh
	 

	12
	Đặng Thành Như
	1960
	Nam
	Kinh
	Chủ tịch LĐLĐ Cầu Kè
	LĐLĐ huyện Cầu Kè
	Không
	Anh
	 

	13
	Nguyễn Văn Dự
	1963
	Nam
	Kinh
	Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra
	LĐLĐ tỉnh
	Không
	Anh
	 

	14
	Trương Hồng Tiến
	1959
	Nam
	Kinh
	Phó Trưởng Ban Dân vận
	Huyện ủy Càng Long
	Miễn
	 
	 

	15
	Nguyễn Đức Mậu
	1966
	Nam
	Kinh
	Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Trường Thọ
	huyện Cầu Ngang
	Miễn
	 
	 

	16
	Huỳnh Lâm Sơn
	1977
	Nam
	Kinh
	Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy thị trấn
	Đảng ủy thị trấn Trà Cú
	Không
	Anh
	 

	17
	Sơn Thị Thiêng
	1982
	Nữ
	Khmer
	Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện
	 huyện Trà Cú
	Miễn
	 
	 

	18
	Cao Văn Thắng
	1973
	Nam
	Kinh
	Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy Phường 5
	Đảng ủy Phường 5
	Miễn
	 
	 

	19
	Nguyễn Văn Tươi
	1965
	Nam
	Kinh
	Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố
	 thành phố Trà Vinh
	Không
	Anh
	 


BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG

	HỘI ĐỒNG THI NÂNG NGẠCH TW
	
	
	
	

	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
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	ĐƠN VỊ: TỈNH ỦY VĨNH LONG

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Hoàng Chinh
	1965
	Nam
	 
	Bí thư Đảng ủy xã Phú Lộc
	 Huyện Tam Bình, Tỉnh Vĩnh Long
	Không
	Anh
	 

	2
	Nguyễn Minh Đức
	1967
	Nam
	 
	Bí thư Đảng ủy xã Phú Thành  
	Huyện Trà Ôn, Tỉnh Vĩnh Long
	Không
	Anh
	 

	3
	Phan Hồng Hạnh
	1982
	Nữ
	 
	UVTV
	Tỉnh Đoàn
Vĩnh Long
	Miễn
	 
	 

	4
	Lê Thị Kim Hoa
	1969
	Nữ
	 
	Trưởng ban Chính sách-Pháp luật
	LĐLĐ Tỉnh Vĩnh Long
	Không
	Anh
	 

	5
	Phan Thị Kim Khuyên
	1966
	Nam
	 
	Chuyên viên Ban Tuyên giáo Huyện ủy Long Hồ,
	 Tỉnh Vĩnh Long
	Không
	Anh
	 

	6
	Trần Tấn Kiệt
	1971
	Nam
	 
	Phó Chủ tịch LĐLĐ huyện Tam Bình,
	 Tỉnh Vĩnh Long
	Không
	Anh
	 

	7
	Lê Văn Nghiệp
	1969
	Nam
	 
	Chánh Văn phòng Ban Dân vận 
	Tỉnh ủy Vĩnh Long
	Không
	Anh
	 

	8
	Lê Ngọc Phượng
	1968
	Nữ
	 
	Phó Chủ tịch UBMTTQ thị xã Bình Minh
	Tỉnh ủy Vĩnh Long
	Không
	Anh
	 

	9
	Nguyễn Văn Tám
	1964
	Nam
	 
	Chủ tịch Hội Nông dân huyện Trà Ôn
	Tỉnh ủy Vĩnh Long
	Không
	Anh
	 

	10
	Nguyễn Văn Thủy
	1963
	Nam
	 
	Bí thư Đảng ủy xã Loan Mỹ, huyện Tam Bình,
	 Tỉnh Vĩnh Long
	Không
	Anh
	 

	11
	Trần Văn Trạch
	1967
	Nam
	 
	Chủ tịch
	Hội Nông dân Tỉnh Vĩnh Long
	Không
	Anh
	 

	12
	Nguyễn Thúy Vân
	1982
	Nữ
	 
	Phó Trưởng phòng Tổ chức cán bộ
	Ban Tổ chức Tỉnh ủy Vĩnh Long
	Không
	Anh
	 

	13
	Trương Hoàng Việt
	1960
	Nam
	 
	Giám đốc TT BDCT thị xã Bình Minh
	Tỉnh ủy Vĩnh Long
	Không
	Anh
	 

	14
	Huỳnh Thị Yên
	1960
	Nữ
	 
	Trưởng ban Tổ chức
	Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
	Miễn
	 
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Đỗ Thị Minh Phương
	1963
	Nữ
	 
	Phó Giám đốc TT Bồi dưỡng CT Huyện
	Huyện Long Hồ, Tỉnh Vĩnh Long
	Miễn
	 
	Ko đúng đối tượng


BAN TỔ CHỨC TRUNG ƯƠNG
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	DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC DỰ THI

	Nâng ngạch chuyên viên chính cơ quan đảng, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể năm 2014
(ban hành kèm theo Công văn số 7210-CV/BTCTW, ngày 08-8-2014 của Ban Tổ chức TW)

	ĐƠN VỊ: BAN CHỈ ĐẠO TÂY NAM BỘ

	TT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Giới tính
	Dân tộc
	Chức vụ hoặc chức danh công tác
	Cơ quan, đơn vị đang làm việc
	Miễn thi Ngoại ngữ
	Ngoại ngữ đăng ký thi
	Ghi chú

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	1. Danh sách cán bộ, công chức đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	2
	Nguyễn Hoàng Hành
	1971
	Nam
	Kinh
	CV Vụ VH-XH
	Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
	Miễn
	 
	 

	2. Danh sách cán bộ, công chức không đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi

	1
	Nguyễn Huỳnh Phước
	1975
	Nam
	Kinh
	Phó Vụ trưởng vụ Kinh tế
	Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
	Miễn
	 
	Thiếu QL
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